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Tóm tắt:  
 Màng mỏng ZnO:V đƣợc tạo bằng phƣơng pháp đồng phún xạ trên đế thủy tinh và đế 

silic với những nồng độ pha tạp vanadium khác nhau và bề dày khác nhau. Cấu trúc và hình 

thái bề mặt đƣợc mô tả bởi phép phân tích XRD và AFM. Độ nhạy khí ethanol đã đƣợc 

nghiên cứu và khảo sát. Độ nhạy khí của màng ZnO:V phụ thuộc vào nồng độ khí dò ethanol, 

nhiệt độ hoạt động, thời gian đáp ứng và thời gian hồi phục. Kết quả khảo sát cho thấy độ 

nhạy khí cao nhất ở nồng độ khí dò 400 ppm vào khoảng 64 % ở nhiệt độ hoạt động 200
o
C, 

nồng độ pha tạp vanadium tƣơng ứng với công suất phún xạ vanadium là 50 W, bề dày màng 

887 nm, thời gian đáp ứng khoảng 37 s, và thời gian hồi phục 162 s. Màng ZnO:V đƣợc tạo 

bằng phƣơng pháp đồng phún xạ có độ nhạy cao, và sự phục hồi nhanh có thể đƣợc dùng làm 

cảm biến với khí dò ethanol. 

Từ khóa: V:ZnO, phún xạ, độ nhạy hơi rƣợu, màng mỏng 
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Abstract:  

The ZnO:V thin films were prepared by co-sputtering method on glass and silicon 

substrates with various vanadium concentrations and various thicknesses. The structure and 

surface morphology were characterized by XRD and AFM analyses. The ethanol vapor gas 

sensing has been investigated and discussed. The gas sensitivity of ZnO:V thin film depends 

on ethanol concentration, operating temperature, response time and recovery time. The gas 

sensing results show that the highest sensitivity for detecting 400 ppm ethanol vapor was ~ 

64% at an operating temperature of 200°C, vanadium concentration of vanadium sputtering 

power of 50 W, thickness of 887 nm, response time of 37 s, and recovery time of 162 s. The 

high sensitivity, fast recovery, and reliability suggest that ZnO:V thin film prepared by co-

sputtering method can be used for ethanol vapor gas sensing. 
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